
STT Hệ - Khóa Mã lớp học 

phần

Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học Giáo viên/ 

Giảng viên

Kế hoạch 

dạy học từ 

06/04/2020 

đến 

Địa chỉ truy cập 

để học trực 

tuyến

ID lớp trực 

tuyến/ Mật 

khẩu truy 

cập (nếu có)

Đơn vị

750

ĐH-K13

20192CT60

44001

Công nghệ tổng 

hợp hữu cơ

11, 12 4 8/4/2020, 

 15/4/2020

Lê Thị Hồng 

Nhung

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4956222082

4956222082 K. CN Hóa

751

ĐH-K13

20192CT61

78001

Thực hành tổng 

hợp hữu cơ

7,8,9,10,

11,12

6 10/4/2020,

 17/4/2020

Nguyễn Thị 

Thanh Mai

Nghỉ học K. CN Hóa

752

ĐH-K13

20192CT61

78002

Thực hành tổng 

hợp hữu cơ

1, 2, 3, 

4, 5, 6

6 10/4/2020,

 17/4/2020

Nguyễn Thị 

Thanh Mai

Nghỉ học K. CN Hóa

753

ĐH-K13

20192CT61

78003

Thực hành tổng 

hợp hữu cơ

1, 2, 3, 

4, 5, 6

6 10/4/2020,

 17/4/2020

Bùi Thị Thu 

Trang

Nghỉ học K. CN Hóa

754

ĐH-K12

########## Dụng cụ đo 1, 2, 3 6 10/4/2020,

 17/4/2020

Nguyễn Thị 

Hương

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4742932814

4742932814 K. CN Hóa

755

ĐH-K12

########## Công nghệ giấy 1, 2, 3, 4 5 9/4/2020,

 16/4/2020

Bùi Thị Thu 

Trang

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4956222082

4956222082 K. CN Hóa

756
ĐH-K12

2019203032

27001

Phân tích thực 

phẩm 

1, 2, 3  7 11/4/2020 Nguyễn 

Mạnh Hà 

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8216693832

8216693832 K. CN Hóa

757

ĐH-K12

2019203031

04001

Các phương pháp 

phân tích điện hóa 

9, 10, 

11, 12

4 8/4/2020 Nguyễn Thị 

Thu Phương

Học trực 

tuyến

http://zoom.us/j/3

274785070 

3274785070 K. CN Hóa

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020 - CẬP NHẬT TUẦN TỪ 13/4 ĐẾN 19/4/2020)
(Kèm theo thông báo số 59/TB-ĐHCN ngày 3/4/2020)



758

ĐH-K12

2019203031

04001

Các phương pháp 

phân tích điện hóa 

9, 10, 

11, 12

4 15/4/2020 Nguyễn Thị 

Thu Phương

Học trực 

tuyến

http://zoom.us/j/3

274785070 

3274785070 K. CN Hóa

759

CĐ-K18

2019203041

01001

An toàn lao động 2,3,4,5,6 5 9/4/2020 Nguyễn Thị 

Thu Phương

Học trực 

tuyến

http://zoom.us/j/3

274785070 

3274785070 K. CN Hóa

760

CĐ-K18

2019203041

01001

An toàn lao động 2,3,4,5,6 5 16/4/2020 Nguyễn Thị 

Thu Phương

Học trực 

tuyến

http://zoom.us/j/3

274785070 

3274785070 K. CN Hóa

761

ĐH-K12

2019203031

06001

Các phương pháp 

phân tích trắc 

quang

10,11,12 2 6/4/2020 Đào Thu Hà Học trực 

tuyến

http://zoom.us/j/3

274785070 

3274785070 K. CN Hóa

762

ĐH-K13

20192CT61

23001

Phương pháp phân 

tích quang học

7,8 6 10/4/2020 Đào Thu Hà Học trực 

tuyến

http://zoom.us/j/3

274785070 

3274785070 K. CN Hóa

763

ĐH-K12

2019203031

95001

Thực hành các 

phương pháp phân 

tích trắc quang và 

điện hóa

7,8,9,10,

11,12

5 9/4/2020 Nguyễn Thị 

Thoa và Đào 

Thu Hà 

Nghỉ học K. CN Hóa

764
ĐH-K13

20192CT61

49003

Thí nghiệm phân 

tích quang học 

1,2,3,4,5,

6

2 6/4/2020 Đào Thu Hà Nghỉ học K. CN Hóa

765
ĐH-K13

20192CT61

49001 

Thí nghiệm phân 

tích quang học 

7,8,9,10,

11,12

7 11/4/2020 Đào Thu Hà Nghỉ học K. CN Hóa

766
ĐH-K13

20192CT61

49003

Thí nghiệm phân 

tích quang học 

1,2,3,4,5,

6

7 11/4/2020 Đào Thu Hà Nghỉ học K. CN Hóa

767

ĐH-K12

2019203031

95001

Thực hành các 

phương pháp phân 

tích trắc quang và 

điện hóa

7,8,9,10,

11,12

5 16/4/2020 Đào Thu Hà Nghỉ học K. CN Hóa

768
ĐH-K13

20192CT61

49003

Thí nghiệm phân 

tích quang học 

1,2,3,4,5,

6

2 13/4/2020 Đào Thu Hà Nghỉ học K. CN Hóa



769
ĐH-K13

20192CT61

49001 

Thí nghiệm phân 

tích quang học 

7,8,9,10,

11,12

7 18/4/2020 Đào Thu Hà Nghỉ học K. CN Hóa

770
ĐH-K13

20192CT61

49003

Thí nghiệm phân 

tích quang học 

1,2,3,4,5,

6

7 18/4/2020 Đào Thu Hà Nghỉ học K. CN Hóa

771

ĐH-K13

20192CT61

23001

Phương pháp phân 

tích quang học

7,8,9,10 6 17/4/2020 Đào Thu Hà Học trực 

tuyến

http://zoom.us/j/3

274785070 

3274785070 K. CN Hóa

772

ĐH-K13

20192CT60

46001

Công nghệ vật liệu 

vô cơ

5.6 4 8/4/2020, 

15/04/2020

Nguyễn Văn 

Mạnh

Học trực tuyến

http://zoom.us/j/

6618190998 6618190998

K. CN Hóa

773
ĐH-K13

20192CT60

98001

Kỹ thuật phản ứng 3.4 5 9/4/2020, 

16/04/2020

Phan Thị 

Quyên

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

7661018771

7661018771 K. CN Hóa

774

ĐH-K13

20192CT60

98002

Kỹ thuật phản ứng 9 5 9/4/2020, 

16/04/2020

Nguyễn Văn 

Mạnh

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2149082317

2149082317 K. CN Hóa

775

ĐH-K13

20192CT60

98003

Kỹ thuật phản ứng 11.12 5 9/4/2020, 

16/04/2020

Nguyễn Văn 

Mạnh

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2149082317

2149082317 K. CN Hóa

776

ĐH-K13

20192CT61

27001

Quá trình và thiết 

bị cơ học

1,2 5 9/4/2020, 

16/04/2020

Nguyễn Văn 

Hoàn

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

7661018771

7661018771 K. CN Hóa

777

ĐH-K13

20192CT61

28001

Quá trình và thiết 

bị truyền khối

1.2 5 9/4/2020, 

16/04/2020

Đặng Hữu 

Trung

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4884740140

4884740140 K. CN Hóa

778

ĐH-K13

20192CT61

28002

Quá trình và thiết 

bị truyền khối

7.8 5 9/4/2020, 

16/04/2020

Phan Thị 

Quyên

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

7661018771

7661018771 K. CN Hóa

779

ĐH-K13

20192CT61

28003

Quá trình và thiết 

bị truyền khối

9 5 9/4/2020, 

16/04/2020

Nguyễn Tuấn 

Anh

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4742932814

4742932814 K. CN Hóa

780

ĐH-K13

20192CT61

28004

Quá trình và thiết 

bị truyền khối

11.12 4 8/4/2020, 

15/04/2020

Nguyễn Tuấn 

Anh

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4742932814

4742932814 K. CN Hóa



781

ĐH-K13

20192CT61

28005

Quá trình và thiết 

bị truyền khối

5.6 4 8/4/2020, 

15/04/2020

Nguyễn Xuân 

Huy

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2149082317

2149082317 K. CN Hóa

782

ĐH-K13

20192CT61

28006

Quá trình và thiết 

bị truyền khối

7.8 4 8/4/2020, 

15/04/2020

Phan Thị 

Quyên

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

7661018771

7661018771 K. CN Hóa

783

ĐH-K12

########## Công nghệ xi măng 5.6 2 6/4/2020, 

13/04/2020

Nguyễn Văn 

Hoàn

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

7661018771

7661018771 K. CN Hóa

784

ĐH-K12

########## Công nghệ xi măng 5.6 4 8/4/2020, 

15/04/2020

Nguyễn Văn 

Hoàn

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

7661018771

7661018771 K. CN Hóa

785

ĐH-K12

########## Công nghệ các 

chất kiềm (Thực 

hành)

1,2,3,4,5 5 9/4/2020, 

16/04/2020

Nguyễn Văn 

Mạnh

Nghỉ học K. CN Hóa

786

ĐH-K13

20192CT61

76001

Thực hành Quá 

trình và thiết bị - 

CT6176

7,8,9,10,

11,12

6 10/4/2020, 

17/04/2020

Nguyễn Xuân 

Huy

Nghỉ học K. CN Hóa

787

ĐH-K13

20192CT61

76002

Thực hành Quá 

trình và thiết bị - 

CT6176

7,8,9,10,

11,12

6 10/4/2020, 

17/04/2020

Nguyễn Xuân 

Huy

Nghỉ học K. CN Hóa

788

ĐH-K13

20192CT61

76006

Thực hành Quá 

trình và thiết bị - 

CT6176

1,2,3,4,5,

6

3 7/4/2020, 

14/4/2020

Nguyễn Xuân 

Huy

Nghỉ học K. CN Hóa

789

ĐH-K13

20192CT61

76003

Thực hành Quá 

trình và thiết bị - 

CT6176

7,8,9,10,

11,12

7 11/4/2020, 

18/4/2020

Phan Thị 

Quyên

Nghỉ học K. CN Hóa

790

ĐH-K13

20192CT61

76004

Thực hành Quá 

trình và thiết bị - 

CT6176

1,2,3,4,5,

6

7 11/4/2020, 

18/4/2020

Phan Thị 

Quyên

Nghỉ học K. CN Hóa

791

ĐH-K13

20192CT61

76005

Thực hành Quá 

trình và thiết bị - 

CT6176

7,8,9,10,

11,12

3 7/4/2020, 

14/4/2020

Nguyễn Văn 

Hoàn

Nghỉ học K. CN Hóa



792

ĐH-K13

20192CT61

76012

Thực hành Quá 

trình và thiết bị - 

CT6176

7,8,9,10,

11,12

5 9/4/2020, 

16/04/2020

Nguyễn Văn 

Hoàn

Nghỉ học K. CN Hóa

793

ĐH-K13

20192CT61

76007

Thực hành Quá 

trình và thiết bị - 

CT6176

7,8,9,10,

11,12

2 6/4/2020, 

13/04/2020

Đặng Hữu 

Trung

Nghỉ học K. CN Hóa

794

ĐH-K13

20192CT61

76009

Thực hành Quá 

trình và thiết bị - 

CT6176

1,2,3,4,5,

6

4 8/4/2020, 

15/04/2020

Đặng Hữu 

Trung

Nghỉ học K. CN Hóa

795

ĐH-K13

20192CT61

76008

Thực hành Quá 

trình và thiết bị - 

CT6176

1,2,3,4,5,

6

2 6/4/2020, 

13/04/2020

Trịnh Thị Hải Nghỉ học K. CN Hóa

796

ĐH-K13

20192CT61

76014

Thực hành Quá 

trình và thiết bị - 

CT6176

1,2,3,4,5,

6

Chủ 

nhật

12/4/2020, 

19/4/2020

Trịnh Thị Hải Nghỉ học K. CN Hóa

797

ĐH-K13

20192CT61

760010

Thực hành Quá 

trình và thiết bị - 

CT6176

7,8,9,10,

11,12

4 8/4/2020, 

15/04/2020

Nguyễn Văn 

Mạnh

Nghỉ học K. CN Hóa

798

ĐH-K13

20192CT61

76013

Thực hành Quá 

trình và thiết bị - 

CT6176

7,8,9,10,

11,12

5 9/4/2020, 

16/04/2020

Nguyễn Minh 

Việt

Nghỉ học K. CN Hóa

799

ĐH-K12

########## Đồ án môn học 

Quá trình thiết bị - 

0303130

4,5,6 6 10/4/2020, 

17/04/2020

Nguyễn Văn 

Hoàn

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

7661018771

7661018771 K. CN Hóa

800

ĐH-K12

########## Đồ án môn học 

Quá trình thiết bị - 

0303130

10,11,12 6 10/4/2020, 

17/04/2020

Nguyễn Văn 

Mạnh

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2149082317

2149082317 K. CN Hóa

801

ĐH-K12

########## Đồ án môn học 

Quá trình thiết bị - 

0303130

11.12 2 6/4/2020, 

13/04/2020

Nguyễn Xuân 

Huy

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2149082317

2149082317 K. CN Hóa

802

ĐH-K12

########## Đồ án môn học 

Quá trình thiết bị - 

0303130

11.12 5 9/4/2020, 

16/04/2020

Nguyễn Xuân 

Huy

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2149082317

2149082317 K. CN Hóa



803

ĐH-K12

2019203031

33001

Độc học môi 

trường

7,8,9,10  2 6/04/2020 

13/4/2020

Phạm Thị 

Mai  Hương

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2650553481

2650553481 K. CN Hóa

804

ĐH-K12

2019203031

54001

Kỹ thuật kiểm soát 

ô nhiễm không khí 

và tiếng ồn

7,8,9,10,

11

 4 8/04/2020 

15/4/2020

Đỗ Thị Cẩm 

Vân

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2650553481

2650553481 K. CN Hóa

805

ĐH-K12

2019203031

85001

Quản lý môi 

trường

7,8,9,10  5 9/04/2020 

16/4/2020

Vương Thị 

Lan Anh

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2650553481

2650553481 K. CN Hóa

806

ĐH-K12

2019203031

66001

Mạng lưới thoát 

nước

7,8,9  7 11/04/202018/

4/2020

Nguyễn Hùng 

Ngạn

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2343395809

2343395809 K. CN Hóa

807

ĐH-K12

2019203032

29001

Quan trắc môi 

trường

10,11,12  7 11/04/2020 

18/4/2020

Phạm Thị 

Thanh Yên

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2650553481

2650553481 K. CN Hóa

808

ĐH-K13

20192CT60

07001

Các quá trình sản 

xuất cơ bản

9,10 4 8/04/2020 

15/4/2020

Phạm Hương 

Quỳnh

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2343395809

2343395809 K. CN Hóa

809

ĐH-K13

20192CT61

16001

Phân tích môi 

trường

11,12  4 8/04/2020 

15/4/2020

Phạm Thị 

Mai Hương

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2650553481

2650553481 K. CN Hóa

810
ĐH-K13

20192CT61

36001

Sinh thái học môi 

trường

9,10  2 6/04/2020 

13/4/2020

Nguyễn Đức 

Hải

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2343395809

2343395809 K. CN Hóa

811
ĐH-K13

20192CT60

85001

Hóa sinh thực 

phẩm

7,8,9,10  4 8/04/2020 

15/4/2020

Đặng Thị 

Hường

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8587594292

8587594292 K. CN Hóa

812
ĐH-K13

20192CT60

85002

Hóa sinh thực 

phẩm

1,2,3,4  4 8/04/2020 

15/4/2020

Đỗ Thị Hạnh Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8216693832

8216693832 K. CN Hóa

813

ĐH-K13

20192CT61

30001

Quản lý chất 

lượng và truy xuất 

nguồn gốc Thực 

phẩm

7,8  2 6/04/2020 

13/4/2020

Trần Quang 

Hải

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8216693832

8216693832 K. CN Hóa



814

ĐH-K13

20192CT61

30002

Quản lý chất 

lượng và truy xuất 

nguồn gốc Thực 

phẩm

1,2  2 6/04/2020 

13/4/2020

Nguyễn 

Mạnh Hà 

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8216693832

8216693832 K. CN Hóa

815

ĐH-K13

20192CT60

52001

Dinh dưỡng và an 

toàn thực phẩm

8,9  2 6/04/2020 

13/4/2020

Đỗ Thị Hạnh Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8216693832

8216693832 K. CN Hóa

816

ĐH-K13

20192CT60

52002

Dinh dưỡng và an 

toàn thực phẩm

3,4  2 6/04/2020 

13/4/2020

Đặng Thị 

Hường

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8216693832

8216693832 K. CN Hóa

817

ĐH-K14

20192CT60

82001

Hóa môi trường 7,8,9,10,

11,12

 2 6/04/2020 

13/4/2020

Phạm Thị 

Thanh Yên

Kết thúc môn https://zoom.us/j/

2650553481

2650553481 K. CN Hóa

818
ĐH-K14

20192CT61

69001

TH Hoá môi 

trường

7,8,9,10,

11,12

 2 6/04/2020 

13/4/2020

Nguyễn Đức 

Hải

Nghỉ học K. CN Hóa

819

ĐH-K13

20192CT61

74001

TH Phân tích môi 

trường

7,8,9,10,

11,12

4 8/04/2020 

15/4/2020

Phạm Thị 

Thanh Yên

Nghỉ học K. CN Hóa

820
ĐH-K13

20192CT61

44002

TH Hóa sinh thực 

phẩm

1,2,3,4,5,

6

 7 11/04/2020 

18/4/2020

Đặng Thị 

Hường

Nghỉ học K. CN Hóa

821
ĐH-K13

20192CT61

44004

TH Hóa sinh thực 

phẩm

7,8,9,10,

11,12

 7 11/04/2020 

18/4/2020

Đặng Thị 

Hường

Nghỉ học K. CN Hóa

822
ĐH-K13

20192CT61

44001

TH Hóa sinh thực 

phẩm

1,2,3,4,5,

6

5 9/04/2020 

16/4/2020

Đỗ Thị Hạnh Nghỉ học K. CN Hóa

823
ĐH-K13

20192CT61

44003

TH Hóa sinh thực 

phẩm

7,8,9,10,

11,12

5 9/04/2020 

16/4/2020

Đỗ Thị Hạnh Nghỉ học K. CN Hóa



824

ĐH-K14

20192CT61

11004

Nhiệt động hóa học 8,9,10,11 7 11/4/2020 Phạm Thị 

Thu Giang

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2243751980

2243751980 K. CN Hóa

825

ĐH-K14

20192CT61

11005

Nhiệt động hóa học 2,3,4,5 7 11/4/2020 Phạm Thị 

Thu Giang

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2243751980

2243751980 K. CN Hóa

826

ĐH-K14

20192CT60

01001

Hóa học đại cương 8,9,10,11

,12

3 7/4/2020 Phạm Thị 

Thu Giang

Kết thúc môn https://zoom.us/j/

2243751980

2243751980 K. CN Hóa

827

ĐH-K14

20192CT60

01002

Hóa học đại cương 2,3,4,5,6 3 7/4/2020 Phạm Thị 

Thu Giang

Kết thúc môn https://zoom.us/j/

2243751980

2243751980 K. CN Hóa

828
ĐH-K14

20192CT60

01001

Hóa học đại cương 2,3,4,5,6 7 11/4/2020 Ngô Thúy 

Vân

Kết thúc môn https://zoom.us/j/

4159862273

415 986 2273 K. CN Hóa

829
ĐH-K14

20192CT60

01002

Hóa học đại cương 8,9,10,11

,12

7 11/4/2020 Ngô Thúy 

Vân

Kết thúc môn https://zoom.us/j/

4159862273

415 986 2273 K. CN Hóa

830

ĐH-K14

20192CT60

01010

Hóa học đại cương 2,3,4,5,6 4 8/4/2020 Đàm Xuân 

Thắng

Kết thúc môn https://zoom.us/j/

4159862273

415 986 2273 K. CN Hóa

831

ĐH-K14

20192CT60

01009

Hóa học đại cương 8,9,10,11

,12

4 8/4/2020 Đàm Xuân 

Thắng

Kết thúc môn https://zoom.us/j/

4159862273

415 986 2273 K. CN Hóa

832

ĐH-K13

20192CT61

93002

Hoá Ứng dụng 7,8,9,10,

11

7 11/4/2020 Bùi Thị Thu 

Trang

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4956222082

495-622-2082 K. CN Hóa



833

ĐH-K14

20192CT61

11.2

Nhiệt động hóa học 1,2,3,4 4 8/4/2020 Nguyễn 

Quang Tùng

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8376641394

8376641394 K. CN Hóa

834
ĐH-K14

20192CT60

01012

Hóa học đại cương 13,14,15,

16

7 11/4/2020 Phạm Thị 

Thắm

Kết thúc môn https://zoom.us/j/

4159862273

415 986 2273 K. CN Hóa

835
ĐH-K14

20192CT60

01004

Hóa học đại cương 2,3,4,5,6 2 6/4/2020 Phạm Thị 

Thắm

Kết thúc môn https://zoom.us/j/

4159862273

415 986 2273 K. CN Hóa

836
ĐH-K14

20192CT60

01003

Hóa học đại cương 2,3,4,5,6 2 6/4/2020 Phạm Thị 

Thắm

Kết thúc môn https://zoom.us/j/

4159862273

415 986 2273 K. CN Hóa

837

ĐH-K14

20192CT61

11001

Nhiệt động hóa học 8,9,10,11 4 8/4/2020 Nguyễn Thị 

Kim An

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2243751980

2243751980 K. CN Hóa

838

ĐH-K14

20192CT61

11003

Nhiệt động hóa học 2,3,4,5 2 6/4/2020 Nguyễn Thị 

Kim An

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2243751980

2243751980 K. CN Hóa

839

ĐH-K14

20192CT60

01011

Hóa học đại cương 13,14,15

16

4 8/4/2020 Nguyễn Thị 

Kim An

Kết thúc môn https://zoom.us/j/

2243751980

2243751980 K. CN Hóa

840

ĐH-K14

20192CT61

93001

Hóa ứng dụng 8,9,10,11

,12

5 2/4/2020 Nguyễn Ngọc 

Thanh

Kết thúc môn https://zoom.us/j/

8376661394

8376661394 K. CN Hóa

841

ĐH-K14

20192CT60

01008

Hóa học đại cương 2,3,4,5,6 6 10/4/2020 Nguyễn Ngọc 

Thanh

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8376661394

8376661394 K. CN Hóa

842

ĐH-K14

20192CT60

01007

Hóa học đại cương 8,9,10,11

,12

6 10/4/2020 Nguyễn Ngọc 

Thanh

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

8376661394

8376661394 K. CN Hóa

843

ĐH-K12

2.0192E+14 Hóa học xanh 1,2,3 3 7/4/2020 Nguyễn Thị 

Thanh Mai

Kết thúc môn K. CN Hóa



844

ĐH-K12

2.0192E+14 Hóa học xanh 7,8,9 3 7/4/2020 Nguyễn Thị 

Thanh Mai

Kết thúc môn K. CN Hóa

845
ĐH-K13

20192CT61

93003

Hóa ứng dụng 1,2,3,4,5 5 9/4/2020 Lê Thế Hoài Kết thúc môn K. CN Hóa

846

ĐH-K13

20192CT61

93004

Hóa ứng dụng 7,8,9,10,

11

5 9/4/2020 Nguyễn Thị 

Hương

Kết thúc môn K. CN Hóa

847
ĐH-K14

20192CT60

86002

Hóa vô cơ 1,2,3,4 3 7/4/2020-

14/4/2020

Vũ Thị Hòa Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2243751980

2243751980 K. CN Hóa

848
ĐH-K14

20192CT60

86001

Hóa vô cơ 7,8,9,10 3 7/4/2020-

14/4/2020

Vũ Thị Hòa Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

2243751980

2243751980 K. CN Hóa

849

ĐH-K14

20192CT61

47001

Thí nghiệm Hóa 

Vô cơ

1,2,3,4,5,

6

3 7/4/2020-

14/4/2020

Trương Công 

Doanh

Nghỉ học K. CN Hóa

850
ĐH-K14

20192CT61

47002

Thí nghiệm Hóa 

Vô cơ

1,2,3,4,5, 5 9/4/2020 Vũ Thị Hòa Nghỉ học K. CN Hóa

851
ĐH-K14

20192CT61

47003

Thí nghiệm Hóa 

Vô cơ

1,2,3,4,5,

6

6 10/4/2020 Vũ Thị Hòa Nghỉ học K. CN Hóa

852

ĐH-K14

20192CT61

47004

Thí nghiệm Hóa 

Vô cơ

7,8,9,10,

11,12

3 7/4/2020-

14/4/2020

Trương Công 

Doanh

Nghỉ học K. CN Hóa

853
ĐH-K14

20192CT61

47005

Thí nghiệm Hóa 

Vô cơ

7,8,9,10,

11,12

5 9/4/2020 Vũ Thị Hòa Nghỉ học K. CN Hóa

854
ĐH-K14

20192CT61

47006

Thí nghiệm Hóa 

Vô cơ

7,8,9,10,

11,12

6 10/4/2020 Vũ Thị Hòa Nghỉ học K. CN Hóa

855
ĐH-K12

2019203032

13001

Công nghệ Hóa 

dầu

11, 12 2 6/04/2020 

13/4/2020

Trịnh Thị Hải Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4884740140

4884740140 K. CN Hóa

856 Công nghệ Hóa 

dầu

11, 12 4 8/4/2020 

15/4/2020

Trịnh Thị Hải Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4884740140

4884740140 K. CN Hóa

857
ĐH-K12

2019203031

13001

Công nghệ chế 

biến dầu mỏ

3, 4, 5, 6  4 8/4/2020 

15/4/2020

Nguyễn Thế 

Hữu

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

5042330836

504 233 0836 K. CN Hóa



858

ĐH-K13

20192CT61

00001

Kỹ thuật xúc tác 5, 6  5 9/4/2020 

16/4/2020

Đặng Hữu 

Trung

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4884740140

4884740140 K. CN Hóa

859
ĐH-K13

20192CT61

00002

Kỹ thuật xúc tác 11, 12 5 9/4/2020 

16/4/2020

Trịnh Thị Hải Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4884740140

4884740140 K. CN Hóa

860

ĐH-K13

20192CT61

00003

Kỹ thuật xúc tác 7, 8  5 9/4/2020 

16/4/2020

Đặng Hữu 

Trung

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4884740140

4884740140 K. CN Hóa

861
ĐH-K12

2019203032

30001

Tổng hợp hữu cơ - 

hóa dầu

7, 8, 9, 

10, 11, 

 5 9/4/2020 

16/4/2020

Lê Thế Hoài Nghỉ học K. CN Hóa

862

ĐH-K12

2019203031

69001 

Mô phỏng trong 

công nghệ hóa

1, 2, 3  6 10/4/2020 

17/4/2020

Nguyễn Minh 

Việt

Nghỉ học K. CN Hóa

863

ĐH-K12

2019203031

69004

Mô phỏng trong 

công nghệ hóa

7, 8, 9 6 10/4/2020 

17/4/2020

Nguyễn Minh 

Việt

Nghỉ học K. CN Hóa

864
ĐH-K13

20192CT60

13001 

Công nghệ chế 

biến dầu mỏ

7, 8  6 10/4/2020 

17/4/2020

Trịnh Thị Hải Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4884740140

4884740140 K. CN Hóa

865
ĐH-K13

20192CT60

16001

Công nghệ chế 

biến khí

9, 10  6 10/4/2020 

17/4/2020

Trịnh Thị Hải Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

4884740140

4884740140 K. CN Hóa

866
ĐH-K12

2019203031

13002

Công nghệ chế 

biến dầu mỏ

7, 8, 9, 

10

 6 10/4/2020 

17/4/2020

Nguyễn Thế 

Hữu

Học trực 

tuyến

https://zoom.us/j/

5042330836

504 233 0836 K. CN Hóa


